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Việc xây dựng một chương trình học tích hợp có thể thực hiện theo 2 cách:

1.Từ trên xuống (top-down): với giả định từ các tiêu chuẩn đầu ra, chúng

ta xác định khối lượng tri thức, kỹ năng và thái độ cần chuyển đến sinh viên

và rồi phân các khối tri thức trong một dây chuyền tích hợp các môn học.

Như vậy chúng ta đã từ chuẩn đầu ra chung của cả chương trình học để xác

định cấu trúc của chương trình đào tạo, từ đó xác định các chuẩn đầu ra cho

từng môn học và từ đó sẽ xây dựng đề cương chi tiết cho từng môn học.

Chuẩn đầu ra

giả định

Trí thức, kỹ năng, thái

độ cho Sinh Viên

3. Dây chuyền tích

hợp các môn học

1

2

3
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2. Từ dưới lên (bottom up): với hiện thực chúng ta đã có chương trình đào

tạo cũ, với các đề cương của các môn học cũ, nhưng sự liên kết giữa các

môn chưa được xác định rõ, chuẩn đầu ra của từng môn cũng chưa rõ,

chúng ta phải xác định lại các chuẩn đầu ra của từng môn trong sự đối sánh

với chuẩn đầu ra chung của cả chương trình, xác định chuổi tích hợp các

môn để từ đó hiệu chỉnh đề cương môn học cũ để hình thành đề cương mới.

Chuẩn đầu ra của

chương trình

Đối sánh để xác định chuẩn

đầu ra của từng môn học

Hệ thống

các môn học cũ

3

2

1



10
www.thudaumot.edu.vn

Môn học cũChuẩn đầu ra

Môn học mới
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1. Xác định mục tiêu môn học: xác định mục tiêu tóm tắt của môn

học.

2. Xác định sự tương quan giữa môn học đang xét với các môn

khác trong chuỗi các môn học của tổng thể chương trình: nhằm

xác định các môn tiên quyết, các môn nên được học trước cũng như

các môn sẽ sử dụng kiến thức được giảng dạy ở môn đang xét. Mỗi

môn học được xem như một hộp đen, chúng tôi sẽ xác định các

môn phải học trước môn này để bảo đảm một số chuẩn đầu vào cho

môn học đang xét (Input) và các môn sẽ kế thừa hay sử dụng các

chuẩn đầu ra của môn học đang xét (Output).

3. Xác định chuẩn đầu ra theo 3 phần: (i)Kiến thức khoa học, kỹ

thuật; (ii) Kỹ năng cá nhân và kỹ năng giao tiếp; (iii) Thái độ.
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4. Xác định sự tương quan giữa các chuẩn đầu ra của môn

học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo 3 tiêu chí

i. Sử dụng (Utilize).

ii. Dạy (Teach).

iii. Giới thiệu (Introduction).

Việc xác định sự tương quan giữa các chuẩn đầu ra của môn học

với các chuẩn đầu ra của cả chương trình để bảo đảm rằng chuỗi

các môn học bảo đảm thực hiện được các chuẩn đầu ra của cả

chương trình và nó cũng giúp chúng ta phát hiện các bất thường

của chương trình như việc thiếu các môn học để bảo đảm đạt

được một hoặc vài chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
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Một công cụ được sử dụng tốt cho bước này là bảng tổng

hợp I,T,U của các môn học theo các chuẩn đầu ra của

chương trình đào tạo.

 Bảng này giúp phát hiện sự không nhất quán giữa việc

giới thiệu (I), sử dụng (U) hay dạy (T) liên quan đến các

chuẩn đầu ra.

 Bảng này cũng sẽ giúp xác định chính xác hơn thứ tự

giảng dạy các môn trong chương trình cũng như sự (mức

độ) đóng góp của các môn trong việc hình thành các

chuẩn đầu ra.
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5. Xác định các phương pháp giảng dạy cho từng phần

của môn học, các phương pháp đánh giá để bảo đảm

thực hiện được các chuẩn đầu ra đã nêu của môn học:

Phương pháp giảng dạy phải bảo đảm sự tích hợp được

việc dạy các kỹ năng cá nhân, kỹ năng cộng đồng, hình

thành thái độ vào việc dạy các kiến thức khoa học, kỹ

thuật (nội dung chính của môn học).
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Xác định mục

tiêu môn học

- Môn tiên quyết

- Môn kế thừa

Xác định các

chuẩn đầu ra của

môn học
Xây dựng nội

dung giảng dạy

Xây dựng các

phương pháp

giảng dạy và

đánh giá

Xác định sự

tương quan giữa

chuẩn đầu ra của môn

học với các chuẩn đầu

ra của chương trình

giảng dạy
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1. Tên môn học. Tên của môn học sẽ được mô tả chi tiết.

2. Các môn tiên quyết. Các môn phải được dạy trước môn này.

3. Mục tiêu môn học. Mục tiêu tổng quát mà môn học cần đạt được.

4. Tiêu chuẩn đầu ra. Các tiêu chuẩn mà một sinh viên cần phải đạt

được sau khi học môn này. So khớp với các chuẩn đầu ra liên quan

của cả chương trình đào tạo.

5. Nội dung. Nội dung các phần, chương, bài của môn học được trình

bày với 3 yếu tố thông tin: (i) Nội dung kiến thức giảng dạy; (ii)

Phương pháp giảng dạy; (iii) Liên hệ với chuẩn đầu ra.

6. Yêu cầu và cách đánh giá. Cách đánh giá sinh viên khi theo học

môn này .

7. Tài liệu tham khảo chính. Tài liệu tham khảo chính cho môn học.
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Trước hết là việc xác định mục tiêu môn học: mục tiêu

môn học thường dễ bị đồng hóa với các chuẩn đầu ra của

môn học. Mục tiêu môn học là các mong muốn đạt được

của môn học nhưng được thể hiện ở mức tổng quát qua

một vài ý lớn về nhiệm vụ của môn học.
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Chuẩn đầu ra của môn học là sự cụ thể hóa các kết quả

cần đạt được với mục tiêu tổng quát đã đề ra. Chuẩn đầu

ra của môn học phải được xác định rõ ràng cho cả 4 nội

dung: kiến thức khoa học và kỹ thuật, kỹ năng cá nhân để

có thể thực hiện quá trình CDIO, kỹ năng giao tiếp và kỹ

năng truyền thông, thái độ cần có được. Đa phần các môn

học hiện nay, các kỹ năng và thái độ không được giảng

dạy (teach) một cách tường minh. Vấn đề tích hợp giảng

dạy kỹ năng và thái độ vào giảng dạy nội dung nghề

nghiệp thực sự là một vấn đề khó khăn
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Việc xác định sự tương quan giữa chuẩn đầu ra của

môn học với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

gặp một số khó khăn nhât định. Các giảng viên chịu trách

nhiệm xây dựng đề cương môn học do không hiểu hết

hoặc hiểu đúng các tiêu chuẩn đầu ra của chương trình

đào tạo nên sẽ rất khó đánh giá sự tương quan. Ngay khi

xác định được sự tương quan thì việc xác định theo 3

mức: giới thiệu (Introdure), dạy (Teach) hay sử dụng

(Utilize) là khá khó khăn bởi vì việc phân định giữa việc

giới thiệu (I) và việc dạy (T) không được rõ ràng.
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Một khó khăn nữa chúng ta gặp phải là việc xác định các

phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng phần của môn

học, xác định các tài nguyên, công cụ cần cho phương pháp

giảng dạy đó. Điều này nảy sinh từ cả 2 phía:

 Từ nhà trường: điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức lớp học

và tổ chức không gian thực nghiệm của chúng chưa được

tốt.

 Từ phía giảng viên chúng ta cũng chưa quen với các

phương pháp giảng dạy mới, chưa quen hay chưa nhận thức

rõ việc giảng dạy tích hợp kiến thức nghề nghiệp với đào tạo

kỹ năng và xây dựng thái độ đúng đắn cho sinh viên.
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Tên môn học :

Cơ sở dữ liệu

Các môn tiên quyết:

Sinh viên nên có kiến thức về tổ chức dữ liệu, tổ chức tập tin.

Kiến thức này có thể được dạy ở môn Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Mục tiêu môn học:

1. Trình bày về sự cần thiết của cơ sở dữ liệu trong doanh nghiệp và

trong các loại hình tổ chức khác.

2. Cung cấp sự hiểu biết về nguyên lý của các hệ thống cơ sở dữ liệu, tập

trung vào cơ sở dữ liệu quan hệ.

3. Cung cấp kỹ thuật, công cụ và kỹ năng để sinh viên có thể thiết kế,

thao tác với có sở dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

4. Giới thiệu các hướng phát triển của các hệ thống cơ sở dữ liệu.
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 Việc xây dựng đề cương môn học không thể xem xét

cục bộ, rời rạc mà phải được đặt trong tổng thể một

chương trình đào tạo tích hợp để có thể đạt được các tiêu

chuẩn của CDIO.

 Việc xây dựng được một đề cương môn học theo tiêu

chuẩn CDIO là một công việc không đơn giản nhưng việc

thực hiện được đề cương đó trong thực tế với điều kiện

của chúng ta hiện nay cần phải có nhiều nỗ lực từ nhiều

phía.
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